
Stt Ngày Nội dung Tiền ĐVN Tiền EUR

Số dư đầu kỳ 1,186,911,424  5,003.91   

1 08/05/2012 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho tiền trong tài khoản 6,500,000         -            

2 22/05/2012 Gia đình chị Nguyên - 209, Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Sài Gòn cho ti 25,000,000       -            

3 23/05/2012 Nhóm Nanumi - Hàn Quốc cho tiền mặt 6,000,000         -            

4 31/05/2012 Lãi tiền gửi (EUR) -                    0.85          

5  Lãi tiền gửi không kì hạn 220,527            -            

6  Lãi tiền gửi có kì hạn 9,934,247         -            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng Trong kỳ 47,654,774       0.85
Tổng Cuối kỳ 1,234,566,198  5,004.76   

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 0

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 2,297,161,306  

Phải Trả

Chi

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 5 NĂM 2012
Danh sách đóng góp bằng tiền

Phải Thu



1 01/05/2012 Tiền chợ 349,000            

2 02/05/2012 Chi phí thầy Vinh đi miền Bắc trong 3 ngày tìm và thăm các học sinh mồ côi m -                    

3  Khách sạn 900,000            

4  Đi lại 1,500,000         

5  Ăn uống 450,000            

6  Cho em Vũ Quỳnh Như lớp 7B, THCS Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội 1,050,000         

7  Cho em Nguyễn Đình Hoàng lớp 9, THCS Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa1,000,000         

8  Tiền chợ 361,000            

9  Mua xà bông, kem đánh răng 1,100,000         

10 03/05/2012 Tiền chợ 312,000            

11 04/05/2012 Tiền chợ 701,000            

12  Phí chuyển phát nhanh cho các em học sinh mồ côi 110,000            

13 05/05/2012 Tiền chợ 107,000            

14  Đổ xăng 50,000              

15 06/05/2012 Tiền chợ 390,000            

16 07/05/2012 Mua 5kg phân NPK bón cây 65,000              

17  Tiền chợ 463,000            

18  Thay 1 bình gas 360,000            

19 08/05/2012 Mua vật liệu làm hệ thống lọc nước 560,000            

20  Mua nồi cơm điện hiệu Sharp(10 kg) 3,100,000         

21  Mua ấm đun nước (điện) 250,000            

22  Chi phí tiền ăn cho 5 học sinh học tiếng Nhật 7,500,000         

23  Chi phí tiền ăn cho sinh viên Lãm 700,000            

24  Chi phí tiền ăn cho sinh viên Phi 700,000            

25  Chi phí tiền ăn cho sinh viên Ảnh 500,000            

26  Tiền nhà cho sinh viên Nam 3,200,000         

27  Tiền nhà cho sinh viên Nữ 700,000            

28  Lệ phí thi N4 cho 5 học sinh học tiếng Nhật 2,150,000         

29  5 người x 430.000đ/người -                    

30  Mua 1 điện thoại bàn 323,000            

31  Tiền chợ 500,000            

32 09/05/2012 Mua ống nước, van, co… làm hệ thống lọc nước 485,000            

33  Tiền chợ 363,000            

34 10/05/2012 Tiền chợ 452,000            

35  Mua 100kg gạo (giá: 10.000đ/kg) 1,000,000         

36 11/05/2012 Mua thức ăn cho cá 50,000              

37  Mua cá 1,850,000         

38  Mua ống nước, co, van 85,000              

39  Mua lưới inox, lưới cước 75,000              

40  Tiền chợ 404,000            

41 12/05/2012 Tiền chợ 581,000            

42 13/05/2012 Tiền chợ 280,000            

43 14/05/2012 Tiền chợ 463,000            

44  Tiền điện thoại 487,000            

45  Tiền điện 2,104,000         

46 15/05/2012 Mua xoài 130,000            

47  Tiền chợ 302,000            

48  Mua 2 mũi khoan 36,000              



49 16/05/2012 Mua 5 lưỡi liềm 200,000            

50  Tiền chợ 395,000            

51 17/05/2012 Tiền chợ 505,000            

52  Mua cám cho vịt 180,000            

53 18/05/2012 Mua bông tiếp ngài Đại Sứ 400,000            

54  Mua nước 85,000              

55  Mua trà Lipton 32,000              

56  Mua sữa 26,000              

57  Tiền chợ 373,000            

58 19/05/2012 Mua 7 ổ cắm điện 49,000              

59  Tiền chợ 331,000            

60 20/05/2012 Tiền chợ 269,000            

61 21/05/2012 Tiền chợ 322,000            

62  Sửa bảng hiệu 445,000            

63 22/05/2012 Tiền chợ 613,000            

64 23/05/2012 Mua 50 kg cá biển 2,000,000         

65  Cước cáp quang 638,000            

66  Tiền chợ 458,000            

67 24/05/2012 Tiền chợ 360,000            

68  Cước chuyển phát nhanh 57,000              

69 25/05/2012 Tiền chợ 76,000              

70  Thay 1 bình gas 350,000            

71 26/05/2012 Tiền chợ 213,000            

72 27/05/2012 Tiền chợ 232,000            

73 28/05/2012 Mua 1 bình thuốc xịt rầy 40,000              

74  Tiền chợ 317,000            

75 29/05/2012 Mua 2 cái bay thợ hồ 35,000              

76  Mua đồ làm kem chuối 200,000            

77  Tiền chợ 327,000            

78 30/05/2012 Mua 6 bao phân tro 100,000            

79  Đổ xăng 50,000              

80  Tiền chợ 260,000            

81  Cước chuyển phát nhanh 68,000              

82 31/05/2012 Tiền chợ 207,000            

83  Lương cô Loan 2,000,000         

84  Lương thầy Lộc 3,000,000         

85  Lương cô Bền 4,000,000         

86  Chi phí xăng xe cho thầy Quang 1,500,000         

87  Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                

   

   

   

Tổng chi trong kỳ 59,316,500       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,175,249,698  
2 Phải thu 0
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phả 1,175,249,698  5,004.76   
5 Phải thu hứa cho (222.300.000đ đã 2 năm chưa chuyển nên hủy) 0



6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 1,175,249,698  5,004.76   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 359,032,500     

1 14/05/2012 Phòng Lao Động Xã Hội Bến Cát cho 10 thùng mì gói 950,000            

2 18/05/2012 Ngài đại sứ Pakistan cho 2 bộ máy vi tính 2,000,000         

3  Công ty Bell Việt Nam cho phomat 100,000            

    

    

    

    

Tổng Trong kỳ 3,050,000         
Tổng Cuối kỳ 362,082,500     

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


